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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2025 

                          Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 29/4/2025 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NỘI DUNG GIÁO 

DỤC 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1: 

- Trẻ thực hiện đủ các 

động tác trong bài tập thể 

dục theo sự hướng dẫn 

của cô  

Hô hấp: Hít vào, 

thở ra. 

Tay: Co và duỗi 

tay, bắt chéo 2 tay 

trước ngực. 

Lưng, bụng, 

lườn: Quay sang 

trái, sang phải. 

Chân: Co duỗi 

chân. 

- Nhắc trẻ biết chào 

cô và ba mẹ khi đến 

lớp. 

- Trao đổi với phụ 

huynh nên mặc 

quần áo thoáng mát 

trong mùa nắng 

nóng  

- Trao đổi với phụ 

huynh tình hình sức 

khỏe của trẻ, phòng 

chống suy dinh 

dưỡng và béo phì 

- Thể dục sáng: tập 

các bài tập phát 

triển các nhóm cơ 

và hô hấp 

- Bài tập TC- BP: 

Tung bóng với cô  

31/03/2025 

- Trò chuyện với 

Phụ huynh về thời 

tiết nắng nóng nên 

mặc đồ mỏng, mát 

khi đi học 

- Trao đổi với phụ 

huynh về phòng 

08/04/2025 



bệnh suy dinh 

dưỡng và béo phì 

của trẻ 

- Tập các bài tập 

phát triển nhóm cơ, 

hô hấp 

- Bài tập TC- BP: 

Bật qua vật cản 

Trao đổi với phụ 

huynh về cách 

phòng bệnh tay- 

chân- miệng 

Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình 

sức khỏe của trẻ khi 

ở nhà 

Khuyến khích trẻ 

cùng kê dọn bàn ghế 

chuẩn bị cho giờ ăn 

sáng 

Thể dục sáng: Tập 

các bài tập phát 

triển nhóm cơ, hô 

hấp 

Bài tập TC- BP: Bật 

liên tục vào vòng  

14/04/2025 

Tuyên truyền về 

cách phòng bệnh sốt 

xuất huyết ở trẻ  

Trò chuyện với Phụ 

huynh về thời tiết 

nắng nóng nên mặc 

đồ mỏng, mát khi đi 

học 

 Trao đổi với phụ 

huynh về phòng 

bệnh béo phì ở trẻ     

21/04/2025 



Tập các bài tập phát 

triển nhóm cơ, hô 

hấp   

Bài tập TC- BP: Bật 

qua vật cản   

- Giáo dục trẻ cất đồ 

dùng đúng chỗ khi 

đến lớp. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về các dịch 

bệnh phổ biến 

thường gặp ở trẻ 

nhỏ khi thời tiết 

thay đổi. 

- Tập các bài tập 

phát triển nhom cơ 

và hô hấp 

- Tập bài tập vận 

động béo phì: bật 

liên tục 

28/04/2025 

MT 3: 

- Trẻ có khả năng phối 

hợp các giác quan  trong 

vận động, vận động nhịp 

nhàng, biết định hướng 

trong không gian. 

- Chuyền bóng bằng 

1 tay  

Chuyền bóng bằng 

một tay  
09/04/2025 

MT 4: 

- Trẻ kiểm soát được vận 

động và thể hiện các tố 

chất vận động trong thực 

hiện bài tập vận động 

  

-Bò chui qua cổng 

bật qua các vòng  

Bò chui qua cổng 

kết hợp bật liên tục 

qua vòng 

  

  

  

  

03/04/2025 

MT 6: 
- Gập, đan các ngón 

tay vào nhau, quay 

Đan, tết hai dâu với 

nhau  
25/04/2025 



- Trẻ phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón tay 

trong một số hoạt động 

ngón tay cổ tay, 

cuộn cổ tay. 

  

  

MT 7: 

- Trẻ thực hiện được các 

vận động  

 - Thực hiện kỹ 

năng tô, vẽ hình, 

xếp đôi giấy để làm 

thành quyển sách 

- Xé theo dải, xé 

vụn 

  

- Cắt, dán lá cờ  

- Xé, dán trang trí 

khung tranh quê 

hương  

Bé làm quen với 

sách 

Thực hiện kỹ năng 

tô, vẽ hình, xếp đôi 

giấy để làm thành 

quyển sách 

Thực hiện tập KP 

KHXH trang 22 

08/04/2025 

Xé, dán trang trí 

khung tranh quê 

hương  

18/04/2025 

Cắt, dán lá cờ 26/04/2025 

MT 15: 

- Trẻ nhận biết và phòng 

tránh những hành động 

gây nguy hiểm  

- Nhận biết một số 

trường hợp khẩn 

cấp và gọi người 

giúp đỡ khi gặp các 

loại cây có độc, gai 

- Bé làm gì khi bị 

lạc? 

- Trẻ thực hiện bài 

tập Tạo hình trang 

18 

03/04/2025 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 19: 

- Trẻ sử dụng các giác 

quan để để xem xét và 

tìm hiểu đối tượng 

- Nhận biết và chức 

năng của vị giác, 

khứu giác, xúc giác  

Nhận biết chức năng 

các giác quan: nhìn, 

nghe, ngửi, sờ 

Chơi trò chơi về các 

bộ phận trên cơ thể 

"Trán - cằm - tay"... 

Thực hiện Bt Toán 

trang 11 

10/04/2025 

MT 21: 

- Trẻ có khả năng quan 

sát, chú ý, ghi nhớ và 

làm thí nghiệm đơn giản 

với sự giúp đỡ của người 

- Thí nghiệm "Vẽ 

hình nổi trên mặt 

nước" 

Thí nghiệm "Vẽ 

hình nổi trên mặt 

nước" 

14/04/2025 



lớn để quan sát tìm hiểu 

đối tượng 

MT 22: 

- Trẻ ham hiều biết, quan 

tâm, hứng thú, thích 

khám phá, tìm tòi các sự 

vật, hiện tượng gần gũi. 

- Nhận biết đặc 

điểm mùa hè 

- Trò chuyện với trẻ 

về đặc điểm mùa Hè 

- Trò chuyện và 

nhận biết sự liên 

quan giữa ăn uống 

với bệnh tật (ỉa 

chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo 

phì…). 

14/04/2025 

MT 23: 

- Trẻ có khả năng nhận 

ra một vài mối quan hệ 

đơn giản của sự vật, hiện 

tượng quen thuộc và giải 

quyết vấn đề đơn giản  

- Một số dấu hiện 

nổi bật về ngày và 

đêm  

  

Trò chuyện với trẻ 

về một số hiện 

tượng nắng, mưa, 

nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến 

sinh hoạt của trẻ  

16/04/2025 

Nhận biết ngày và 

đêm  
28/04/2025 

MT 26: 

- Trẻ biết đếm trên các 

đối tượng giống nhau và 

đếm đến 5. 

- Đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 

5 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 5 
01/04/2025 

MT 27: 

- Trẻ quan tâm đến số 

lượng và đếm theo khả 

năng  

- Quan tâm đến số 

lượng và đếm như 

hay hỏi về số lượng, 

đếm vẹt, biết sử 

dụng ngón tay để 

biểu thị số lượng. 

- Đếm trên các đối 

tượng giống nhau 

và đếm đến 5. 

Quan tâm đến số 

lượng và đếm như 

hay hỏi về số lượng, 

đếm vẹt, biết sử 

dụng ngón tay để 

biểu thị số lượng. 

17/04/2025 

MT 28: 

- Trẻ biết gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng 

- Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm trong 

phạm vi 5 

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm đến 5 
08/04/2025 



loại có tổng trong phạm 

vi 5 

MT 29: 

- Trẻ biết tách một nhóm 

đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5 thành 

hai nhóm 

- Tách một nhóm 

đối tượng 5 thành 

các nhóm nhỏ hơn 

Tách một nhóm đối 

tượng 5 thành các 

nhóm nhỏ hơn 

14/04/2025 

MT 30: 

- Trẻ nhận ra quy tắc sắp 

xếp đơn giản theo mẫu 

và sao chép lại  

Xếp xen kẽ. Xếp xen kẽ. 08/04/2025 

MT 32: 

- Trẻ biết so sánh số 

lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

bằng các cách khác nhau  

- So sánh số lượng 

hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

bằng các cách khác 

nhau và nói được 

các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn.  

- Trẻ so sánh số 

lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

5 bằng các cách 

khác nhau và nói 

được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít 

hơn với các đồ 

dùng, đồ chơi ở góc 

chơi  

21/04/2025 

MT 34: 

- Trẻ biết sử dụng lời nói 

và chỉ hành động để chỉ 

vị trí của các đối tượng 

trong không gian so với 

bản thân  

  

- Nhận biết tay phải 

- tay trái của bản 

thân  

Dạy trẻ nhận biết 

tay phải - tay trái  
23/04/2025 

MT 39: 

- Trẻ nhận biết và kể tên 

được các sản phẩm và lợi 

ích của một số nghề  

  

- Tên gọi, sản phẩm 

và ích lợi của một 

số nghề phổ biến. 

- Ích lợi của một số 

nghề phổ biến  

-  Một số đặc điểm 

nổi bật của nghề 

xây dựng 

Trò chuyện và quan 

sát tranh ảnh một số 

nghề truyền thống ở 

địa phương 

Thực hiện Bt Tạo 

hình  

15/04/2025 



MT 40: 

- Trẻ nhận biết và kể tên 

một số lễ hội  

- Trò chuyện về ý 

nghĩa của ngày 

30/4, 1/5 

-Biết ý nghĩa ngày 

lễ giỗ tổ Hùng 

Vương  

Bé tìm hiểu về ngày 

lễ giỗ tổ Hùng 

Vương 

  

  

  

  

  

01/04/2025 

- Trò chuyện tên và 

ý nghĩa ngày 30/3 

và 1/5 

- Xem tranh ảnh và 

trò chuyện về đất 

nước Việt Nam  

28/04/2025 

MT 41: 

- Trẻ nhận biết và kể tên 

một vài danh lam, thắng 

cảnh ở địa phương  

- Cờ Tổ Quốc, tên 

của di tích lịch sử, 

danh lam, thắng 

cảnh của địa 

phương( Bến Nhà 

Rồng, Địa đạo Củ 

Chi, Dinh Độc Lập, 

Bảo tàng Lịch Sử 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Nhà thờ Đức 

Bà  

  

- Trò chuyện với trẻ 

về đặc điểm mùa Hè 

- Trò chuyện và 

nhận biết sự liên 

quan giữa ăn uống 

với bệnh tật (ỉa 

chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo 

phì…). 

14/04/2025 

Nhận biết cảnh đep 

quê hương đất nước  
21/04/2025 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 43: 

- Trẻ hiểu nghĩa từ khát 

quát gần gũi  

Hiểu các từ chỉ 

người, tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng 

gần gũi, quen thuộc. 

Cô khuyến khích trẻ 

tìm các từ chỉ 

người, tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng 

gần gũi, quen thuộc. 

09/04/2025 



Thực hiện Bt Toán 

trang 21 

MT 44: 

- Trẻ nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

  

- Kể chuyện "Gói 

hạt kỳ diệu" 

  

Kể chuyện niềm vui 

bất ngờ 

Kể chuyện "Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng" 

Nghe kể chuyện" 

Ba cô tiên"  

Kể chuyện "Niềm 

vui bất ngờ” 
02/04/2025 

Kể chuyện " Gói hạt 

kì diệu"  
10/04/2025 

Nghe kể chuyện" Ba 

cô tiên"  

  

  

17/04/2025 

Kể chuyện "Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng" 

22/04/2025 

MT 45: 

- Trẻ nghe hiểu nội dung 

các câu đơn, câu mở 

rộng  

- Nghe hiểu nội 

dung các câu đơn, 

câu mở rộng. 

- Trò chuyện với trẻ 

về các câu đơn, câu 

mở rộng. 

- Trẻ thực hiện bài 

tập Tạo hình trang 

18 

04/04/2025 

MT 47: 

- Trẻ hiểu các từ chỉ 

người, tên đồ vật, sự vật, 

hành động, hiện tượng 

gần gũi quen thuộc  

- Sử dụng được các 

từ thông dụng chỉ 

sự vật, hành động, 

đặc điểm: Nói và 

thể hiện cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt phù hợp 

với yêu cầu, hoàn 

cảnh giao tiếp  

Nêu gương Bé 

ngoan cuối tuần 

Trẻ hiểu các từ chỉ 

người, tên đồ vật, sự 

vật, hành động, hiện 

tượng gần gũi quen 

thuộc 

Thực hiện Vở BT 

Toán 

18/04/2025 

MT 48: 

- Trẻ đọc thuộc các bài 

thơ, ca dao, đồng dao 

  

- Ca dao “Trâu ơi” 

- Đọc thơ "Về quê" 

- Trẻ cầm sách đúng 

chiều, mở sách nhẹ 

nhàng cẩn thận  

- Trẻ thực  hiện vở 

bài tập Toán trang 

20 

02/04/2025 



- Ca dao quê 

hương" Trâu ơi"  

Đọc thơ "Về quê" 22/04/2025 

MT 50: 

-  Trẻ biết kể lại những 

sự việc đơn giản đã diễn 

ra của bản thân 

- Mô tả sự vật, tranh 

ảnh có sự giúp đỡ. 

- Cách giữ gìn vệ 

sinh cơ thể và chọn 

lựa quần áo phù hợp 

cho mùa nóng 

- Mô tả sự vật, tranh 

ảnh về tranh phong 

cảnh có sự giúp đỡ 

của cô 

08/04/2025 

MT 53: 

- Trẻ có khả năng kể lại 

truyện đơn giản đã được 

nghe với sự giúp đỡ của 

người lớn 

- Bắt chước giọng 

nói của nhân vật 

trong truyện. 

  

- Kể truyện Hoa 

mào gà 

- Trẻ cho trẻ tập nói 

lời thoại, bắt chước 

giọng nói của nhân 

vật trong câu truyện 

"Ai ngoan sẽ được 

thưởng" 

22/04/2025 

MT 59: 

- Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi tên nhân 

vật trong tranh 

- Xem và nghe đọc 

các loại sách khác 

nhau. 

* Trò chơi giả bộ 

có cốt truyện. 

- Trẻ biết nhường 

nhịn bạn khi chơi, 

trao đổi 1 số câu 

thoại 

- Chuẩn bị: búp bê, 

bình sữa, khăn ăn, 

dụng cụ chăm sóc 

em bé 

* Trò chơi xây 

dựng: 

-  Trẻ xây mô hình 

hài hòa, cân đối 

- Chuẩn bị: gạch, 

bìa cứng, lon sữa, 

sỏi, cây xanh, hoa, 

lõi chỉ, xơ mướp,… 

* Trò chơi có luật. 

21/04/2025 



- Tạo hình: Trẻ biết 

tạo sản phẩm từ các 

nguyên vật liệu mở 

 Chuẩn bị: màu sáp, 

giấy, ống hút, hủ 

bánh flan, cuộn len, 

đất nặn, bìa cứng, 

vỏ hạt, kim sa, cát 

màu, lá cây… 

- Âm nhạc: Trẻ hát 

đúng giai điệu bài 

hát đã học 

Chuẩn bị: mũ múa, 

hoa tay, phách tre, 

gáo dừa, nhạc 

- Toán: Trẻ nắm 

cách chơi, luật chơi 

của trò chơi mới, 

nhường nhịn vì trò 

chơi chung, hứng 

thú khi được chơi 

với nhau. 

Chuẩn bị: bài tập 

phân loại, tìm 

đường về nhà, nối 

hình, chắp ghép 

hình theo mẫu, tập 

đếm, cài cởi cúc áo, 

lô tô con vật, trúc 

xanh, bóng, cà kheo, 

lon, vòng, rổ.. 

- Đọc sách: Xem và 

nghe đọc các loại 

sách khác nhau 

(sách theo chủ đề, 

tranh truyện cổ tích, 

truyện Bubu...) 



- Khám phá khoa 

học: Hạt nẩy mầm, 

chuyền nước bằng 

giấy, sự hút của nam 

châm 

Chuẩn bị: hạt đậu, 

đất, ly nhựa, giấy, 

nước, nam châm, 

kim loại, muỗng, , 

kẹp... 

MT 60: 

- Trẻ làm quen với chữ 

viết, với việc đọc sách  

- Làm quen với cách 

đọc và viết tiếng 

Việt: 

+ Hướng đọc, viết: 

từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống 

dòng dưới. 

+ Hướng viết của 

các nét chữ; đọc 

ngắt nghỉ sau các 

dấu. 

  

Bé làm quen với 

sách 

Thực hiện kỹ năng 

tô, vẽ hình, xếp đôi 

giấy để làm thành 

quyển sách 

Thực hiện tập KP 

KHXH trang 22 

08/04/2025 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 64: 

- Trẻ cố gắng thực hiện 

công việc đơn giản được 

giao 

- Kỹ năng gấp quần 

áo  

-Kỹ năng cài, cởi 

cúc áo 

Kỹ năng biết chia sẻ 

lễ phép mượn đồ 

chơi  

Kỹ năng biết chia sẻ 

lễ phép mượn đồ 

chơi  

16/04/2025 

Kỹ năng gấp quần 

áo  
24/04/2025 

MT 69: 

- Trẻ biết thực hiện một 

số qui tắc, quy định trong 

sinh hoạt ở gia đình, 

trường lớp mầm non, 

cộng đồng gần gũi 

- Giữ trật tự nơi 

công cộng 

Giữ trật tự nơi công 

cộng 
31/03/2025 



MT 74: 

- Trẻ thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm 

sóc cây 

- Bảo vệ chăm sóc 

con vật và cây cối. 

  

- Trò chuyện tên và 

ý nghĩa ngày 30/3 

và 1/5 

- Xem tranh ảnh và 

trò chuyện về đất 

nước Việt Nam  

28/04/2025 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 76: 

- Trẻ cảm nhận và thể 

hiện cảm xúc trước vẻ 

đẹp của thiên nhiên, cuộc 

sống và các tác phẩm 

nghệ thuật 

- Bộc lộ cảm xúc 

khi ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của các 

sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật. 

  

Vẽ tranh từ sự loang 

màu trên nước 

  

  

  

  

  

  

  

15/04/2025 

Tô màu tranh cảnh 

đẹp quê hương  

  

  

  

  

23/04/2025 

MT 79: 

- Trẻ biết vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh 

họa) 

- Múa bài hát “ Đàn 

gà con”  

Muá bài hát " Đàn 

gà con"  
29/04/2025 

MT 83: 
Dạy trẻ kỹ năng 

dán, trang trí mũ 
04/04/2025 



- Trẻ biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản và có ý 

thức bảo vệ cái đẹp  

- Xé dán lá cây làm 

các con vật  

mảo tham gia lễ hội 

vua hùng 

  

  

  

Xé dán lá cây làm 

các con vật  
29/04/2025 

MT 84: 

- Trẻ biết chú ý, thích 

được hát  thích được hát 

theo, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư theo bài hát, bản 

nhạc, thích nghe đọc thơ, 

đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, thích nghe kể câu 

chuyện. 

- Nghe hát Yêu Hà 

Nội 

- Nghe hát "Quê 

hương em" 

Nghe hát "Dòng 

máu lạc hồng"  

  

  

  

  

04/04/2025 

Nghe hát "Yêu Hà 

Nội" 

  

  

  

  

15/04/2025 

Nghe hát "Quê 

hương em"  
23/04/2025 

MT 85: 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm theo 

sự gợi ý và có ý thức bảo 

vệ cái đẹp  

- Biết cách phối hợp 

màu trên mặt nước 

và dùng một số kỹ 

năng vẽ cơ bản tạo 

thành bức tranh 

thủy ấn   

Vẽ tranh từ sự loang 

màu trên nước 

  

  

  

15/04/2025 



  

  

  

  

MT 89: 

- Trẻ có khả năng thể 

hiện cảm xúc, vận động 

theo ý thích các bài hát, 

bản nhạc quen thuộc. 

- VĐTN " Đoàn tàu 

bé xíu"  

VĐTN " Đoàn tàu 

bé xíu"  
11/04/2025 

 


